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Tóm tắt
Bài viết tìm hiểu tổng quan nghiên cứu liên quan và cơ sở lý luận hệ thống kiềm soát nội bộ 
(KSNB) trong ngân hàng thương mại (NHTM) theo tiêu chuẩn Basel và các yếu tố cấu thành 
hệ thống KSNB trong một tổ chức tín dụng. Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng tính 
hữu hiệu KSNB tại các NHTM Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, qua đó đề xuất một số 
giải pháp để nâng cao tính hữu hiệu KSNB nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong 
hoạt động tại các đơn vị này.

Từ khóa: tính hữu hiệu, kiểm soát nội bộ, ngân hàng thương mại

Summary
The article presents an overview of related researches and theoretical basis of the internal 
control system in commercial banks in accordance with Basel standards and the components 
of internal control system in a credit institution. At the same time, it analyzes and evaluates 
the reality of the effectiveness of internal control at Vietnamese commercial banks in Ho Chi 
Minh City, thereby proposing a number of solutions for improving the effectiveness of internal 
control so as to partly improve management efficiency in operations at these banks.
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GIỚI THIỆU

Để hoạt động của ngân hàng diễn ra 
Ợc an toàn, hiệu quả và tránh được các 

i ro, thì các NHTM phải luôn coi trọng 
việc KSNB trong quản trị, điều hành. 
Vise hoạt động KSNB tốt sẽ đảm bảo 
cho ngân hàng luôn tuân thủ đúng luật 
pháp, quy định, chính sách, kế hoạch, thủ 
tục, chế độ. KSNB hữu hiệu giúp giảm 
thiểu được rủi ro trong hoạt động, ngăn 
chạ 
sai ] 
thôi 
giú] 
sót, 
số I 
các 
kịp 
kim doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, 
hệ hông KSNB của các NHTM vẫn bộc 
lộ những điểm chưa thực sự hoàn thiện. 
NHTM bên cạnh mục tiêu tăng trưởng 
ngqồn vốn thì luôn phải gắn liền với 
việc đảm bảo công tác KSNB được hoàn 
thiên và nâng cao hiệu quả để giúp ngân

dư 
rủi

in, phát hiện và sửa chữa kịp thời các 
phạm trọng yếu. Thực tế cho thấy, hệ 
ng KSNB cua các NHTM Việt Nam 
p ngân hàng giảm thiểu rủi ro do sai 
, gian lận và bảo toàn được tài sản, 
liệu, sổ sách, báo cáo cung cấp cho 
đơn vị liên quan luôn tin cậy, đầy đủ, 

I thời và thiết thực nhất về tình hình

hàng tăng quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo kinh 
doanh đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Cơ SỞ LÝ THUYẾT

Theo Basel Bank Committee of Supervision (2003), 
khuôn mẫu cho hệ thông KSNB trong các ngân hàng 
được mô tả là những yếu tố cơ bản của một hệ thống 
KSNB lành mạnh. Mục tiêu của báo cáo Basel là nêu 
ra một số nguyên tắc mà cơ quan thanh tra sử dụng 
để đánh giá hệ thông KSNB tại ngân hàng. Một hệ 
thống KSNB hiệu quả là một phần không thể thiếu 
trong quản trị ngân hàng và là nền tảng để các hoạt 
động của ngân hàng phát triển lành mạnh và an toàn.

Theo Allen N. Berger (2004), vai trò của hệ thống 
KSNB ngân hàng theo báo cáo Basel được xem như 
là một quá trình được thực hiện bởi Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên. Đó 
không phải là một thủ tục hoặc chính sách được thực 
hiện tại một thời điểm nào đó, mà còn tiếp diễn ở tất 
cả các cấp trong ngân hàng.

Mục tiêu chính của KSNB thể hiện sự hữu hiệu và 
hiệu quả trong hoạt động ngân hàng. Ngân hàng phải 
sử dụng hiệu quả và đảm bảo an toàn cho nguồn lực 
không bị hao hụt. Hệ thông KSNB thể hiện sự đáng tin 
cậy, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho những
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hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, các nguyên 
tắc KSNB phải tuân thủ các quy định và luật pháp 
hiện hành, nó phải đảm bảo chắc chắn hoạt động kinh 
doanh của ngân hàng phải tuân thủ đúng luật pháp đề 
ra để đảm bảo mục đích về quyền lợi và hình ảnh của 
ngân hàng (Demsetz, Rebecca s, 1997).

Nguyên tắc cơ bản hệ thống KSNB trong ngân 
hàng theo Basel gồm 13 nguyên tắc và chia thành các 
nhóm yếu tố có môi quan hệ chặt chẽ với nhau, cụ thể 
gồm: Giám sát quản lý và văn hóa kiểm soát (có 3 
nguyên tắc); Xác định và đánh giá rủi ro (có 1 nguyên 
tắc); Các hoạt động kiểm soát và phân công nhiệm vụ 
(có 2 nguyên tắc); Thông tin và trao đổi thông tin (có 
3 nguyên tắc); Giám sát và các hoạt động chỉnh sữa 
(có 3 nguyên tắc) và Đánh giá hệ thống KSNB thông 
qua cơ quan thanh tra ngân hàng (có 1 nguyên tắc) 
(O'Brien và cộng sự, 2015).

Theo Demsetz, Rebecca s (1997), hệ thống KSNB 
của các tổ chức khác nhau được vận hành với các mức độ 
hữu hiệu khác nhau. Báo cáo của coso cho rằng, một 
hệ thống KSNB hữu hiệu (xét ở một thời điểm nhất định) 
nếu hội đồng quản trị và nhà quản lý đảm bảo hợp lý đạt 
được 3 tiêu chí sau; (1) Họ hiểu rõ mục tiêu hoạt động 
của tổ chức đang đạt được ở mức độ nào; (2) Báo cáo tài 
chình đang được lập và trình bày một cách đáng tin cậy; 
(3) Pháp luật và các quy định đang được tuân thủ.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

Tác giả thu thập số liệu thông qua phiếu khảo sát 
được gửi tới cán bộ tại các phòng nghiệp vụ trong các 
NHTM Việt Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Dựa 
trên kết quả khảo sát, tác giả sử dụng phương pháp 
thông kê mô tả để phân tích, đánh giá chung về thực 
trạng KSNB tại các NHTM. số phiếu khảo sát phát 
ra là 250 phiếu, thu về 235 phiếu, trong đó có 7 phiếu 
không hợp lệ. Thời gian thực hiện khảo sát, thu thập 
và xử lý dữ liệu phục vụ nghiên cứu được tiến hành từ 
tháng 8/2021 đến tháng 12/2021.

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu

Thực trạng KSNB của các NHTM Việt Nam 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

về môi trường kiểm soát
Triết lý và phong cách điều hành: Với 100% 

(228/228) ý kiến đánh giá cao về triết lý kinh doanh, 
phong cách điều hành và thái độ làm việc và kinh 
doanh của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của các 
đơn vị kinh doanh (DVKD).

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đóng vai trò 
quan trọng trong việc định hướng, giám sát chiến lược, 
với 96% (219/228) ý kiến đồng ý là hội đồng quản trị 
cần có thành viên độc lập và thành viên điều hành; 
nhưng 4% (9/228) không đồng ý với điều này vì cho 
rằng, có nhiều thành viên trong bộ máy hội đồng quản 
trị là cồng kềnh, quản lý dễ bị trùng lắp, chồng chéo, 
về quan điểm hội đồng quản trị là những nhà lãnh

đạo hiểu biết, có 94% ý kiến đồng ý về 
chủ tịch hội đồng quản trị phải là người 
có kiến thức sâu rộng, am hiểm mọi 
vân đề trong cuộc sống, cũng như trong 
hoạt động kinh doanh của ngân hàng, là 
người đại diện pháp luật về việc châp 
hành các quy định, quy chế do Ngân 
hàng Nhà nước ban hành.

Tính chính trực và giá trị đạo đức: 
100% (228/228) ý kiến khảo sát cho rằng, 
các NHTM rất quan tâm đến giá trị đạo 
đức nghề nghiệp điều đó mang lại thương 
hiệu cho họ. Giá trị đạo đức được quy định 
rõ ràng cụ thể bằng văn bản tới từng đơn 
vị và được Ban lãnh đạo triển khai phổ 
biến đến từng nhân viên. Công tác chăm 
lo đời sống của người lao động được quan 
tâm sâu sắc cụ thể theo từng hoạt động 
của công đoàn tại từng ĐVKD.

Năng lực cán bộ công nhân viên: Với 
228 phiếu khảo sát, thì có gần 100% là 
đồng ý việc các NHTM quy định, tiêu 
chuẩn đầy đủ của một vị trí công việc 
theo yêu cầu tuyển dụng, nhưng đôi với 
những lao động mới tuyển dụng thì cần 
được ngân hàng đưa đi học tập và đào 
tạo thường xuyên, còn đốì với những 
cán bộ nhân viên thành thạo nghiệp 
vụ, thì thời gian 6 tháng kiểm tra lại tay 
nghề là không phù hợp, mất thời gian. 
Tuy nhiên, 74% (169/228) ý kiến không 
đồng ý với quyết định này và đó cũng là 
một bất cập ngầm đôi với việc giám sát 
chất lượng từng công việc.

Cơ cấu tổ chức phân chia trách nhiệm 
và quyền hạn: 164/228 ý kiến không đồng 
ý (chiếm 72%), còn lại 28% (64/228) là 
đồng ý. Điều này cho thấy, việc phân chia 
chức năng và quyền hạn để giám sát lẫn 
nhau chưa thực sự nhân rộng trong các bộ 
phận, các phòng. Việc phân chia quyền 
hạn và chức nàng không tạo sự trùng lắp 
chiếm tỷ lệ 94% (214/228); qua đó cho 
thây, trong giao dịch yêu cầu của khách 
hàng được các cán bộ ở các bộ phận xử lý 
kịp thời và nhanh chóng. Tuy nhiên, với 
số lượng câu trả lời 14/228, chiếm 6%, 
ý kiến không đồng ý cũng là một rủi ro 
tiềm ẩn, khi một số nhân viên trong đơn 
vị chưa nhận thức được việc quan trọng 
của phân chia quyền hạn và chức năng 
không trùng lắp tại ĐVKD để phân công 
công việc ngày càng tốt hơn.

về thiết lập mục tiêu: Khảo sát cho 
thây, 100% (228/228) ý kiến cho rằng, 
mục tiêu kinh doanh của ngân hàng rõ 
ràng, các ĐVKD đã xây dựng các mục 
tiêu cụ thể để tăng lợi nhuận thiết thực,
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]dii mục tiêu đã rõ ràng và từ đó nó được 
nhân rộng ra trong hệ thông để toàn thể 
người lao động có thể dễ dàng nắm rõ 
và thực hiện mục tiêu chung của đơn vị. 
Các ĐVKD thường xuyên xem xét mức 
độ rủi ro chấp nhận được để có kế hoạch 
mục tiêu kinh doanh mới định kỳ hoặc 
thường xuyên.

về nhận dạng sự kiện tiềm tàng: Các 
ĐVKD trong khu vực sẽ gặp khó khăn 
rất lớn do đồng thời phải hướng các hoạt 
động ra thị trường bên ngoài và cạnh 
tranh với các ngân hàng nước ngoài tham 
gia thị trường Việt Nam. Đây là vấn đề 
nà các ĐVKD đã xem xét và nhận diện 
nó một cách thường xuyên để có những 
định hướng và bước đi phù hợp trong giai 
đoạn hiện nay, với hơn 90% (205/228) 
ý kiến đồng ý. Bên cạnh đó, rủi ro về 
thay đổi nhân sự cao cấp cũng được ngân 
hàng chú ý. chiếm tỷ lệ hơn 70%.

về đánh giá rủi ro: Các ĐVKD đề 
cao việc phân tích, đánh giá rủi ro, 
nhưng thực tế ngân hàng vẫn chưa có 
ban nghiên cứu phát triển chuyên sâu 
nhân tích rủi ro, có 219/228 (96%) phiếu 
đồng ý. Mục tiêu, chiến lược kinh doanh 
của các ĐVKD luôn rõ ràng và luôn phù 
nỢp với mục tiêu chung và điều này tác 
giả nhận được hơn 90% ý kiến đồng tình.

về phản ứngrủiro: Với 100% (228/228) 
ý kiến đồng ý ban giám đổc ngân hàng đã 
đưa ra chỉ đạo phối hợp với các bộ phận 
iên quan tại hội sở chính và các cơ quan 

quản lý bên ngoài trong việc thực hiện 
các công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm 
tra, giám sát có liên quan đến số liệu kế 
toán tại chi nhánh.

về hoạt động kiểm soát: Kết quả 
xhảo sát cho thấy, gần tuyệt đốì 100% 
ý kiến cho rằng, việc cung cấp đầy đủ 
rang thiết bị làm việc cho từng cán bộ 
lược ngân hàng chú trọng và bảo mật. 
Điển hình như sau: khi một cán bộ đảm 
ihận một vị trí nào đó, thì được ngân 
làng tổ chức cho đi tập huấn để sử dụng 
ihần mềm, cũng như cấp riêng quyền 
ruy cập cho từng cá nhân nhằm tạo sự 
lảo mật và cũng đảm bảo việc quản lý 
-ủi ro một cách chặt chẽ của ngân hàng.

về thông tin, truyền thông: Có 100% 
;228/228) ý kiến nhận định rằng, ngân 
làng có riêng một trang mạng nội bộ 
ihằm cung cấp các văn bản về quy định, 
Ịuy trình cho toàn thể cán bộ kịp thời 
lập nhật. Việc tổ chức hạch toán dựa 
rên phần mềm quản lý được tất cả các 
tnảng nghiệp vụ, nên việc cung cấp số

liệu thông tin nhanh và chính xác, đảm bảo tính trung 
thực, chính xác mình bạch công khai trong hoạt động 
kế toán. Từ đó, quá trình cung cấp thông tin cho các 
cấp quản lý là kịp thời, chính xác. Có 100% cán bộ 
đồng quan điểm thông tin đưa ra là kịp thời.

về giám sát: Qua khảo sát 228 người, thì 100% ý 
kiến đồng ý việc hệ thông KSNB tạo ra nhằm giúp các 
bộ phận và nhân viên quản lý lẫn nhau. Điều này cho 
thấy, hệ thống KSNB tại ngân hàng là một hệ thông 
có quy trình quản lý về con người, cũng như chứng từ 
chặt chẽ và khép kín.

Hạn chế tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được thì KSNB của 

các NHTM tại TP. Hồ Chí Minh còn có những hạn 
chế, đó là:

về môi trường kiểm soát: Ban lãnh đạo vẫn chưa đi 
đầu trong công tác kiểm soát, xử lý vi phạm về phong 
cách làm việc, thái độ đô'i với cấp dưới còn thiên vị 
chưa thực sự hài hòa. Hằng năm, ngân hàng tổ chức 
các cuộc thi nhằm tạo sự học hỏi gắn bó đoàn kết giữa 
các nhân viên lẫn nhau, nhưng nhìn chung các nhân 
viên tham gia chỉ mang tính hình thức, ép buộc hoặc 
tham gia một cách qua loa không tự nguyện. Việc thực 
hiện chính sách luân chuyển cán bộ chưa triệt để.

về thiết lập mục tiêu: Ngân hàng có thiết lập mục 
tiêu rõ ràng và cụ thể đến từng bộ phận, từng nhân 
viên, nhưng chưa mấy quan tâm xem xét.

về nhận dạng sự kiện tiềm tàng: Chưa thực sự 
đánh giá và phân tích được mặt thuận lợi, mặt khó 
khăn của đơn vị để từng bước hoàn thành mục tiêu đặt 
ra. Đơn vị chưa nhận ra được tầm quan trọng của yếu 
tố bên ngoài và việc nhận dạng sự kiện không diễn ra 
thường xuyên như là: nhận diện rủi ro liên quan đến 
khách hàng, tài sản đảm bảo, khả năng trả nợ.

về đánh giá và phản ứng rủi ro: Ngân hàng quan 
trọng việc phân tích đánh giá rủi ro, nhưng chưa có ban 
nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá rủi ro. Ngoài ra, 
ngân hàng chưa quan tâm sâu sắc để hạn chế mức rủi ro 
xảy ra, còn yếu trong việc tuyên truyền đối phó rủi ro.

về hoạt động kiểm soát: Các ngân hàng nhận thức 
chưa đúng về công tác kiểm tra, dẫn đến việc che giấu 
khuyết điểm. Sự phối hợp giữa kiểm tra kiểm toán với 
các phòng ban chức năng chưa chặt chẽ, chưa có cuộc 
gặp thường xuyên với các lãnh đạo bộ phận chức năng 
để thu thập ý kiến phản hồi của các bộ phận này về 
công tác kế toán KSNB.

về thông tin truyền thông: Các thông tin mang tính 
chiến lược, mục tiêu của đơn vị chưa được truyền tải 
rộng rãi với người lao động, nên việc ý thức sâu rộng 
trong việc hướng tới mục tiêu chung của nhân viên trong 
đơn vị chưa cao. Các thông tin mang tính chất rời rạc 
chưa kết nối được với nhau, nên không tạo được sự phối 
hợp giữa các bộ phận trong việc hoàn thành mục tiêu.

về giám sát: Các tiêu chí giám sát được chiết xuất 
riêng rẽ theo từng màn hình hạch toán, nên chưa bao 
quát hết rủi ro, dấu hiệu bất thường đối với từng món 
giao dịch, từng khách hàng, vì thế, đôi lúc còn bỏ sót 
hoặc chưa nhận biết hết các rủi ro tiềm ẩn. Phương thức 
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hoạt động giám sát từ xa chậm đổi mới, kém hiệu quả, 
thiếu kịp thời, ít có tác dụng trong chỉ đạo điều hành.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để nâng cao tính hữu hiệu KSNB của NHTM Việt 
Nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, cần thực hiện các 
giải pháp sau:

Một là, về môi trường kiểm soát: Ban điều hành 
ngân hàng cần thực sự coi trọng vai trò của hệ thống 
KSNB bằng cách thiết lập cơ chế kiểm soát đầy đủ đôi 
với toàn bộ hoạt động của ngân hàng; tạo dựng văn hóa 
kiểm soát toàn diện trong tổ chức. Ban lãnh đạo, trưởng 
bộ phận phổ biến rộng rãi tới toàn thể nhân viên về văn 
hóa quản trị rủi ro. Định kỳ kiểm tra tác phong, văn hóa 
làm việc tại từng phòng, ban. Thường xuyên tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu về quản trị rủi ro để nhân viên nắm rõ 
và có ý thức cao trong quản trị rủi ro.

Hai là, về thiết lập mục tiêu - nhận diện và đánh 
giá rủi ro: Ngân hàng cần xác định rõ mục tiêu chung 
phổ biến đến từng phòng, ban qua các văn bản. Việc 
nhận dạng rủi ro chưa được quan tâm đúng mức, nên 
khi rơi vào trạng thái gặp rủi ro sẽ khó khăn trong 
việc đối phó. Ngân hàng nên thành lập một bộ phận 
nhận diện rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động 
kinh doanh.

Ba là, về đốì phó vổi những rủi ro: Ngân hàng 
nên thiết lập một bộ phận chuyên nghiên cứu, phân 
tích, quản lý rủi ro. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm 
trong việc tham mưu, đề xuất những phương án nhằm 
đối phó với rủi ro. Đồng thời, tuyên truyền đến từng 
nhân viên các rủi ro, để từ đó nhân viên có thể nhận 
dạng và đốì phó với rủi ro. Thường xuyên đào tạo nâng 
cao nghiệp vụ chuyên môn cho bộ phận này. Chuyển 
giao hoặc chia sẻ một phần rủi ro với các đơn vị khác, 
như: tận dụng các dịch vụ bảo hiểm có lợi đốì với ngân 
hàng để dự phòng các tổn thất, khi ngân hàng không 
thể giảm thiểu được rủi ro đến mức có thể. Hoặc mua 
bảo hiểm cho người quản trị điều hành cao nhất, vì 
đây là người quyết định toàn bộ quá trình hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng.

Bôn là, về hoạt động kiểm soát: 
Ngân hàng cần đi sâu hơn nữa công tác 
kiểm tra giám sát hoạt động, đưa ra biện 
pháp kịp thời thanh loại, điều chuyển 
những nhân viên có dấu hiệu vi phạm 
hoặc phát hiện vi phạm. Ngân hàng cần 
tăng cường công tác giám sát, quản lý 
chặt chẽ ngày công, giờ công bằng cách 
trước khi vào làm và sau khi ra về đều 
được ghi nhận bằng vân tay lưu lại trên 
máy. Ngoài ra, cần tăng cường giám sát, 
đôn đô'c trong việc lưu chuyển chứng từ 
bằng cách ghi nhận lại ngày giao từng 
chứng từ, nếu có sự chậm trễ không theo 
quy định, thì ghi nhận lại sai sót có chế 
tài xử phạt phù hợp.

Năm là, về thông tin và truyền 
thông: Quy định và công khai văn bản 
tóm lược các quy trình nghiệp vụ, các 
quy định đổì với từng loại hình sản phẩm, 
các hướng dẫn cho khách hàng... Các 
quy định này cần được thông báo trên 
trang website của ngân hàng để tất cả 
các khách hàng và nhân viên được rõ. 
Hằng quý, ngân hàng thông báo cho toàn 
thể nhân viên về kết quả hoạt động của 
mình, các kết quả đạt được so với chỉ tiêu.

Sáu là, về công tác giám sát: Ngân 
hàng cần xây dựng quy trình giám sát 
thường xuyên kết hợp với giám sát định 
kỳ được thực hiện bởi kiểm soát viên 
nội bộ nhằm đưa ra những ý kiến, những 
đánh giá độc lập, khách quan đối với 
hệ thông KSNB. Kiểm toán viên được 
đào tạo chuyên sâu ngành ngân hàng, 
được tham gia cọ sát các quy trình, các 
hoạt động ngành ngân hàng. Mọi ý 
kiến, phát hiện của kiểm soát nội bộ 
được ban giám đốc quan tâm, xem xét 
giải quyết dứt điểm để tránh hậu quả 
nghiêm trọng xảy ra.Q
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